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Trang  of 
Những điều khoản sau đây sẽ sửa đổi và/hoặc bổ sung Hồ Sơ Dịch Vụ mà chỉ áp dụng cho việc cung cấp Dịch Vụ của Ngân Hàng đối với Khách Hàng tại Việt Nam (“Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Việt Nam”).
1         Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản
         Liên quan đến Tài Khoản, thỏa thuận mở và sử dụng Tài Khoản giữa Khách Hàng và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), theo Luật Việt Nam, sẽ được tạo thành bởi:
                a)   Đơn Chấp Thuận Dịch Vụ/Đơn Sửa Đổi Dịch Vụ (nếu có);
                b)   (Các) Đơn Thiết Lập Quan Hệ Khách Hàng/ Đơn Mở Tài Khoản;
                c)   Thông Báo Mở Tài Khoản;
d)   Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ;
                e)    Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định;
                f)    Điều khoản và điều kiện áp dụng cho Kênh Điện Tử (nếu có);
                g)   Điều khoản và điều kiện điện chuyển tiền áp dụng cho Việt Nam được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn và là một Phụ Lục Dịch Vụ; 
                h)    Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Việt Nam; và
                i)     Ủy nhiệm điều hành tài khoản (hoặc các văn bản tương tự) do Khách Hàng cung cấp tùy từng thời điểm mà Ngân Hàng có thể chấp nhận 
                (như được sửa đổi tùy từng thời điểm, sau đây gọi là “Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản”).
                Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản liên quan đến một Tài Khoản có hiệu lực và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Các Bên kể từ ngày Tài Khoản liên quan bắt đầu hoạt động, và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo điều khoản của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản.
2         Dịch Vụ và Phí Dịch Vụ
         Mô tả dịch vụ, ngày bắt đầu, thời hạn của việc cung cấp Dịch Vụ, thời gian ngưng xử lý lệnh và các phí, lệ phí, thời hạn thành toán đối với phí Dịch Vụ hoặc bất kỳ khoản phải trả nào đối với Dịch Vụ sẽ được quy định tại Phụ Lục Dịch Vụ liên quan, và/ hoặc được thỏa thuận riêng với Khách Hàng, và/ hoặc được Ngân Hàng thông báo hoặc công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn tùy từng thời điểm.
                Địa điểm thực hiện Dịch Vụ sẽ là khu vực pháp lý nơi Tài Khoản liên quan hoạt động hoặc Dịch Vụ liên quan được cung cấp trừ khi được quy định khác đi tại Hồ Sơ Dịch Vụ liên quan.
                Không ảnh hưởng đến Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, trừ khi Khách Hàng và Ngân Hàng có thỏa thuận khác, (i) việc sử dụng (các) Dịch Vụ và Tài Khoản sau khi các thay đổi liên quan đến phí và lệ phí của Ngân Hàng có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của Khách Hàng đồng ý chịu ràng buộc đối với các thay đổi đó; và (ii) nếu Khách Hàng không đồng ý với các thay đổi này thì Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng và có thể chấm dứt sử dụng Dịch Vụ liên quan bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng trước 30 ngày.
3         Sử dụng Tài Khoản, hạn mức giao dịch và các              trường hợp tạm dừng, từ chối Chỉ Thị liên quan đến Tài Khoản
         (a)   Khách Hàng đồng ý sử dụng (các) Tài Khoản theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản và chỉ cho các mục đích hợp pháp, bao gồm chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo Chỉ Thị của Khách Hàng. Ngân Hàng bảo lưu quyền từ chối hoặc tạm dừng thực hiện bất kỳ Chỉ Thị nào cho đến khi Ngân Hàng thỏa mãn rằng Chỉ Thị đó tuân thủ Luật Việt Nam.
          (b)   Hạn mức và phạm vi giao dịch, số dư tối thiểu trên Tài Khoản, các trường hợp tạm dừng hoặc từ chối Chỉ Thị đối với thanh toán hoặc Tài Khoản, nếu áp dụng, sẽ được (i) thông báo đến Khách Hàng một cách hợp lý, và/hoặc (ii) tuân theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, hoặc theo các thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng, hoặc các điều kiện và điều khoản liên quan được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn.
          (c)   Ngân Hàng có thể chủ động trích Nợ đối với bất kỳ Tài Khoản nào:
                       (i)  theo các thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng; hoặc
                 (ii) theo quy định của Luật Việt Nam, bao gồm trường hợp theo yêu cầu bằng văn bản của Cơ Quan Có Thẩm Quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật; và/ hoặc các trường hợp trích Nợ khác liên quan đến gian lận, lừa đảo khi có kết luận của Cơ Quan Có Thẩm Quyền. Trong trường hợp đó, Ngân Hàng sẽ thông báo Khách Hàng ngay khi có thể theo phương thức mà Ngân Hàng cho là phù hợp và trong phạm vi Luật cho phép. 
4         Cung cấp thông tin đối với Tài Khoản
                (a)   Khách Hàng sẽ nhận Dữ Liệu Giao Dịch, thông báo về việc phong tỏa hoặc đóng Tài Khoản, thời điểm hết hạn hiệu lực, hạn sử dụng của giấy tờ tùy thân của Người Được Ủy Quyền trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán thông qua đường bưu điện, Kênh Điện Tử hoặc các phương thức điện tử khác hoặc phương thức liên lạc khác mà Ngân Hàng cho là phù hợp và cho Khách Hàng biết tùy từng thời điểm.
                Sao kê tài khoản được gửi hàng tháng hoặc gửi định kỳ theo yêu cầu của Khách Hàng.
                Trong phạm vi Luật cho phép, Ngân Hàng sẽ thông báo sớm nhất khi có thể cho Khách Hàng bằng văn bản (kể cả thông báo gửi bằng phương thức điện tử) về việc phong tỏa hoặc đóng Tài Khoản, lý do và phạm vi phong tỏa hoặc đóng Tài Khoản.
                       “Dữ Liệu Giao Dịch” nghĩa là dữ liệu bằng văn bản (bao gồm hình thức điện tử) về hoạt động hay thông tin liên quan đến Tài Khoản hoặc Chỉ Thị mà Ngân Hàng có thể phát hành hoặc cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các sao kê tài khoản, biên nhận, thông báo hoặc xác nhận của ngân hàng.
         (b)   Tùy thuộc vào Luật Việt Nam, Ngân Hàng sẽ thông báo và yêu cầu Khách Hàng cập nhật, bổ sung thông tin về giấy tờ tùy thân của Người Được Ủy Quyền và người liên quan của Khách Hàng ít nhất 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của các giấy tờ đó. Ngân Hàng có thể tạm dừng bất kỳ giao dịch thanh toán, rút tiền trên bất kỳ Tài Khoản nào đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân đó hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật.
5         Tra soát, khiếu nại liên quan đến Tài Khoản
                Khách Hàng thực hiện thông báo, yêu cầu tra soát, khiếu nại theo Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ khi phát hiện bất kỳ lỗi nào trong sao kê hoặc Dữ Liệu Giao Dịch khác như sau:
                (a)   Phương thức yêu cầu tra soát, khiếu nại: Thông báo, yêu cầu hay khiếu nại quy định tại điều này có thể được thực hiện: (i) bằng văn bản theo mẫu chuẩn của Ngân Hàng (được đăng công khai và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn/contact-us hoặc được cung cấp theo yêu cầu của Khách Hàng) và nộp tại các quầy giao dịch của Ngân Hàng; hoặc (ii) qua tổng đài điện thoại (có ghi âm) mà sau đó, tùy theo yêu cầu của Ngân Hàng, Khách Hàng có thể phải nộp bổ sung văn bản thông báo, khiếu nại theo mẫu chuẩn của Ngân Hàng.
                (b)  Thời hạn gửi thông báo, yêu cầu tra soát, khiếu nại theo của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ sẽ được điều chỉnh thành 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
                (c)   Ngân Hàng sẽ nhanh chóng xử lý thông báo, yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách Hàng đối với Tài Khoản và thông báo việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong các thời hạn quy định tại Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại/ Đóng Góp Ý Kiến Dành Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn/contact-us.
6         Phong tỏa và Đóng Tài Khoản
             Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ:              
6.1         Phong tỏa Tài Khoản
               (a)    Ngân Hàng có thể phong tỏa một phần hay toàn bộ số dư Tài Khoản ngay lập tức hoặc theo thông báo của Ngân Hàng trong những trường hợp: (i) khi Khách Hàng có vi phạm nghiêm trọng, bao gồm mọi hoạt động của Khách Hàng đặt Ngân Hàng hoặc bất kỳ thành viên nào trong Tập Đoàn vào rủi ro nghiêm trọng vi phạm Nghĩa Vụ Tuân Thủ; (ii) theo thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng; (iii) theo yêu cầu hợp lệ bằng văn bản của Khách Hàng; (iv) theo quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của Cơ Quan Có Thẩm Quyền; hoặc (v) theo quy định của Luật Việt Nam tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp phát hiện có sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường trong quá trình mở và sử dụng bất kỳ Tài Khoản nào; hoặc các trường hợp theo đánh giá của Ngân Hàng là có cơ sở nghi ngờ Tài Khoản liên quan đến việc gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
               (b)   Việc phong tỏa Tài Khoản sẽ chấm dứt, tùy từng trường hợp, theo: (i) quyết định của Ngân Hàng khi kết thúc thời hạn phong tỏa hoặc sự kiện dẫn đến việc Ngân Hàng phong tỏa Tài Khoản đã được giải quyết; (ii) thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng; (iii) quyết định chấm dứt phong tỏa bằng văn bản của Cơ Quan Có Thẩm Quyền; hoặc (iv) Luật Việt Nam.
6.2         Đóng Tài Khoản và xử lý số dư còn lại
                (a)   Ngân Hàng có thể đóng bất kỳ Tài Khoản nào và thu hồi lại bất kỳ (các) séc và/hoặc sổ séc ngay lập tức hoặc theo thông báo của Ngân Hàng trong những trường hợp:       (i) theo thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng; hoặc (ii) trong các trường hợp khác theo quy định của Luật Việt Nam, bao gồm trường hợp phát hiện Khách Hàng sử dụng giấy tờ giả, mạo danh để mở hoặc sử dụng Tài Khoản cho mục đích lừa đảo, gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
                (b)   Khi Tài Khoản được đóng, số dư còn lại trên Tài Khoản (sau khi trừ đi các khoản phí và chi phí ngân hàng) sẽ được chi trả theo (i) chỉ thị của Khách Hàng; (ii) quyết định của Cơ Quan Có Thẩm Quyền; (iii) quyết định hợp lý của Ngân Hàng phù hợp với Luật Việt Nam. 
7         Tài Khoản Không Hoạt Động và Tài Khoản Không Giao Dịch 
             Ngoại trừ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn như được định nghĩa theo Luật Việt Nam: 
                (a)  Nếu bất kỳ Tài Khoản nào không có giao dịch ghi nợ và ghi có nào trong thời gian 12 (mười hai) tháng (hoặc một khoảng thời gian khác theo thông báo trước của Ngân Hàng) thì Tài Khoản đó trở thành tài khoản có trạng thái không hoạt động (“Tài Khoản Không Hoạt Động”). 
                (b)   Nếu Tài Khoản Không Hoạt Động đó không có giao dịch ghi nợ và ghi có nào phát sinh trong thời gian 12 (mười hai) tháng tiếp theo (hoặc một khoảng thời gian khác theo thông báo trước của Ngân Hàng) thì Tài Khoản Không Hoạt Động đó sẽ chuyển sang trạng thái không giao dịch (“Tài Khoản Không Giao Dịch”). 
                (c)  Một khoản phí đối với Tài Khoản Không Hoạt Động và/hoặc Tài Khoản Không Giao Dịch theo biểu phí của Ngân Hàng tùy từng thời điểm sẽ được áp dụng cho đến khi số dư bằng không.
                (d)  Nếu một Tài Khoản Không Hoạt Động hoặc Tài Khoản Không Giao Dịch có số dư bằng không, Ngân Hàng có thể đóng Tài Khoản đó bằng một thông báo trước 30 (ba mươi) ngày cho Khách Hàng.
                (e)  Nếu tất cả các Tài Khoản trở thành Tài Khoản Không Hoạt Động và/hoặc Tài Khoản Không Giao Dịch thì Ngân Hàng có thể phong tỏa hoặc đóng bất kỳ Tài Khoản như vậy, với bất kể số dư nào, bằng một thông báo trước 30 (ba mươi) ngày cho Khách Hàng.
                (f)   Khách Hàng có thể kích hoạt lại Tài Khoản Không Hoạt Động và/hoặc Tài Khoản Không Giao Dịch bằng cách gửi yêu cầu cho Ngân Hàng và thực hiện theo các hướng dẫn liên quan của Ngân Hàng.
8         Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng và Khách Hàng             đối với Tài Khoản
                Ngân Hàng và Khách Hàng sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng của mỗi Bên đối với Tài Khoản theo thỏa thuận giữa các Bên và theo Luật Việt Nam.
                Khách Hàng cam kết sẽ nhanh chóng cung cấp đầy đủ và chính xác các Thông Tin Khách Hàng trong Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản, cũng như các tài liệu và thông tin khác liên quan đến Tài Khoản, Dịch Vụ và các giao dịch thông qua Tài Khoản mà Ngân Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý tùy từng thời điểm (kể cả sau khi giao dịch đã hoàn tất); và sẽ nhanh chóng thông báo cho Ngân Hàng các thay đổi đối với các thông tin đó. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại phát sinh do việc Khách Hàng không cung cấp hoặc cập nhật kịp thời các thông tin đó một cách đầy đủ và chính xác. 
9         Bù trừ
                Vì mục đích “bù trừ” và không ảnh hưởng đến các quy định khác của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, Ngân Hàng sẽ, vào bất kì thời điểm nào theo quyết định của mình (mà không cần phải thông báo cho Khách Hàng hay yêu cầu hoàn trả trước hay tuân theo bất kì thủ tục nào) được phép rút ngắn kỳ hạn của bất kì khoản tiền gửi có kỳ hạn nào nhằm mục đích bù trừ (trong trường hợp đó khoản tiền áp dụng sẽ là khoản tiền sau khi trừ đi phần phí rút tiền trước hạn thông thường mà Ngân Hàng áp dụng). Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn trong trường hợp này sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.
10         Lưu trữ thông tin của Khách Hàng
                Ngân Hàng sẽ lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục Đích quy định tại Hồ Sơ Dịch Vụ, trừ khi thời gian lưu trữ lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi Luật Việt Nam.
11         Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
                Đối với Dữ Liệu Cá Nhân được điều chỉnh bởi Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Việt Nam:
                (a)   Khách Hàng đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được thu thập, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao theo Thông Báo Bảo Mật của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HBVN”) được đăng tải trên trang web của Ngân Hàng tại địa chỉ An toàn và Bảo mật - HSBC Vietnam (“Thông Báo Bảo Mật”);
          (b)   Khách Hàng xác nhận, đảm bảo và có trách nhiệm đảm bảo rằng Khách Hàng đã nhận được sự đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện của tất cả những người mà Dữ Liệu Cá Nhân của họ sẽ được thu thập, xử lý, tiết lộ và chuyển giao theo Thông Báo Bảo Mật và Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Việt Nam; và
          (c)   Khách Hàng được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho HBVN và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn để HBVN và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn có quyền thu thập, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Thông Báo Bảo Mật. Đồng thời, Khách Hàng thông báo cho tất cả những người có Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan hiểu rõ về các quyền khác nhau đối với Dữ Liệu Cá Nhân của họ như được quy định tại Thông Báo Bảo Mật theo Luật Việt Nam.
12         Ngôn ngữ
                Trong trường hợp Hồ Sơ Dịch Vụ được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt, và có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự không thống nhất đó.
13         Sửa Đổi và Chuyển Nhượng
                Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, Ngân Hàng có thể sửa đổi Hồ Sơ Dịch Vụ bằng cách thông báo cho Khách Hàng theo phương thức (i) công bố tại chi nhánh và văn phòng của Ngân Hàng tại Việt Nam, (ii) công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng, trên báo chí hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào tại Việt Nam, hoặc (iii) bất kỳ cách thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp. Việc sử dụng (các) Dịch Vụ và Tài Khoản sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của Khách Hàng đồng ý chịu ràng buộc đối với bản sửa đổi Hồ Sơ Dịch Vụ. Nếu Khách Hàng không đồng ý với sửa đổi này thì Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng và hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ với Ngân Hàng và đóng Tài Khoản bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng trước 30 ngày.
14         Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
                Khách Hàng được tư vấn để đọc các điều khoản và điều kiện và hướng dẫn về tiền gửi có kỳ hạn trên trang điện tử của Ngân Hàng tại https://www.business.hsbc.com.vn (“ĐK TGCKH”) được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn mà Khách Hàng có thể đặt tại Ngân Hàng tùy từng thời điểm.
                Bằng việc đặt khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân Hàng, Khách Hàng được xem là đã đọc và đồng ý ĐK TGCKH và sẽ chấp nhận chịu ràng buộc đối với ĐK TGCKH, và ĐK TGCKH sẽ cấu thành một Phụ Lục Dịch Vụ của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ.
15         Tiết lộ thông tin theo quy định
                Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), Lầu 1, 2 và 6, Tòa Nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Điện thoại: [84] (028) 3829 2288; Trang điện tử: www.hsbc.com.vn.
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